
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số:  906 /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

An Giang, ngày 12 tháng 9 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH  

 Về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn ban hành kèm theo  

Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ AN GIANG 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

Y tế về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư 23/2024/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ Y 

tế ban hành Danh mục kỹ thuật trong khám và chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2025 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh An Giang; 

 Xét đề nghị của cơ sở Phòng khám Răng Hàm Mặt “Hộ kinh doanh Nha 

khoa 191” về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật trong hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kỹ thuật chuyên môn ban hành kèm theo Giấy phép 

hoạt động số 0991/AG-GPHĐ ngày 05 tháng 9 năm 2025 của cơ sở “Hộ kinh 

doanh Nha khoa 191”, hình thức tổ chức: Phòng khám Răng Hàm Mặt, địa chỉ: 

Số 191 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang (Danh 

mục kỹ thuật đính kèm). 

Điều 2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Điều 1 thực hiện đúng phạm vi 

hoạt động chuyên môn được phê duyệt, quy trình kỹ thuật chuyên môn của Bộ 

Y tế hướng dẫn và các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn Sở Y tế, Thủ 

trưởng các đơn vị y tế có liên quan và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
 - Như Điều 3; 

 - GĐ và các PGĐ SYT; 

 - TT.PVHCC ; 

 - Trang VPĐT SYT; 

 - Trang TTĐT SYT ; 

 - Lưu: VT, NVY, nqkhanh. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đoàn Thanh Hùng 
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DANH MỤC KỸ THUẬT THỰC HIỆN TẠI PHÒNG KHÁM RĂNG 

HÀM MẶT “HỘ KINH DOANH NHA KHOA 191”                                                                    

(Ban hành kèm theo Quyết định số  906 /QĐ-SYT ngày 12 tháng 9 năm 2025       

của Giám đốc Sở Y tế An Giang) 

 

STT 

STT 

theo 

TT23 

Mã kỹ thuật 

 

Tên chương 

 

Tên kỹ thuật 

1  
14356 16.41 16. RĂNG HÀM MẶT Điều trị viêm quanh răng 

2  
14358 16.43 16. RĂNG HÀM MẶT Lấy cao răng 

3  
14365 16.50 16. RĂNG HÀM MẶT 

Điều trị tủy răng và hàn 

kín hệ thống ống tủy bằng 

Gutta percha nguội 

4  
14382 16.68 16. RĂNG HÀM MẶT Điều trị sâu ngà răng phục 

hồi bằng Composite 

5  
14420 16.107 16. RĂNG HÀM MẶT Chụp hợp kim thường cẩn 

sứ 
6  

14422 16.109 16. RĂNG HÀM MẶT Chụp sứ toàn phần 

7  
14443 16.130 16. RĂNG HÀM MẶT Hàm giả tháo lắp toàn 

phần nền nhựa thường 
8  

14446 16.133 16. RĂNG HÀM MẶT Hàm khung kim loại 

9  
14516 16.203 16. RĂNG HÀM MẶT Nhổ răng vĩnh viễn 

10  
14546 16.232 16. RĂNG HÀM MẶT Điều trị tủy răng sữa 

11  
14550 16.238 16. RĂNG HÀM MẶT Nhổ răng sữa 
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